
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU
Lớp: NHÀ TRẺ D2

Thời gian thực hiện: từ 15/12 - 16/01/2026
Người thực hiện: Phạm Thị Quyên

                        Phạm Thị Ánh

I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH                     

II.CHUẨN BỊ
Nhánh “Gia đình bé vui noel” Nhánh “Gia đình thân yêu của bé ”   

Giáo viên

-Xây dựng kế hoạch động , môi trường hoạt động 
cui chơi chủ đề gia đình bé vui noel
- Quay và tìm video về các hoạt động ngày lễ noel 
+ Vui chơi noel 
+ Trang trí nhà cửa, đường phố ngày noel  
+ Những món quà bé nhận được ngày noel  
- Nhạc bài hát: Giáng sinh 
-Tuyên truyền nội dung chủ đề tới phụ huynh

 - Xây dựng kế hoạch hoạt động , môi trường 
hoạt động vui chơi chủ đề bố mẹ thân yêu
- Quay video ngững công việc của bố mẹ chăm 
sóc con
- Nhạc các bài hat : gia đình nhỏ hạnh phúc to, 
cả nhà thương nhau
- Truyên truyền nội dung chủ đề tới phụ huynh
- Thư gửi phụ huynh nộp ảnh đẹp gia đình

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)

Gia đình bé vui noel 2 Từ 15/12  đến  26/12 Phạm Thị Quyên

Gia đình thân yêu của bé 
(Bố mẹ, anh chị)

3 Từ 29/12 đến  16/01/2026 Phạm Thị Ánh
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- Thư gửi phụ huynh : cùng phối kết hợp tổ chức 
noel cho trẻ vui chơi 
- Giúp trẻ và cô trang trí lớp đón noel

Nhà 
trường

 - Phát trên truyền thông của trường  câu chuyện , 
bài thơ, các ca khúc thiếu nhi, ca khúc về chủ đề 
giáng sinh vui vẻ 
- Tuyên truyền mảng chung về phòng bệnh theo 
mùa
  

- Phát trên truyền thông của trường  câu chuyện 
, bài thơ, các ca khúc thiếu nhi, ca khúc về chủ 
đề gia đình 
- Tuyên truyền mảng chung chủ đề Gia đình 
- Sách truyện : chủ đề gia đình , bố mẹ và 
những người thân 
- Tranh to về gia đình

Phụ huynh

- Chuẩn bị của phụ huynh và trẻ
- Trò chuyện cùng trẻ về ngày lễ noel: ông già noel, 
tuần lộc, cây thông, những món quà noel dành cho 
những bạn trẻ ngoan 
- Cùng trẻ đi chơi , tham quan các gia đình cửa hàng 
trang trí đón noel 
- Cùng trẻ làm trang trí nhà cửa đón noel. 
-  sưu tầm ,kể chuyện, đọc thơ cùng con về chủ đề 
thế noel

- Chuẩn bị của phụ huynh và trẻ
- Trò chuyện cùng trẻ về gia đình của mình : 
tên gọi, công việc của các thành viên trong gia 
đình 
- Chụp ảnh các thành viên trong gia đình
- Quay lại các hoạt động ở nhà của bố mẹ và 
con 
-  Sưu tầm , kể chuyện, đọc thơ cùng con về 
chủ đề gia đình 
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Thời gian thực hiện:2 tuần (từ 15/12- 26/12/2025)
Người thực hiện: Phạm Thị Quyên

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

1 Đón trả trẻ

Tiếp tục rèn trẻ thói quen:
-  Thực hiện 1 số hành vi văn hóa trong giao tiếp với những người xung quanh và 
biết sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn , nói vừa đủ 
nghe khi giao tiếp :
+ Chào cô và bố mẹ ông bà khi đến lớp và về nhà
+ Bộ nói từ “vâng ạ”, “dạ”
- Một số quy định đơn giản trong nhóm lớp 
+ Thu dọn đồ dùng đồ chơi cùng cô và bạn . Để đồ chơi vào đúng nơi quy định 
- Chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn)
+ Trẻ tự đi, cởi dép, cất dép, cất ba lô, cởi quần áo với sự giúp đỡ của người lớn
- Trò chuyện với trẻ về: 
    + Ngày noel vui vẻ 
    + Món quà ngày noel bé thích  
    + Những đồ trang trí noel bé nhìn thấy 
-Trò chơi: 
   + In bàn tay làm cây thông noel
- Xem sách truyện 
   + Bé tập mở sách đúng chiều 
   + Xem và nói tên hình ảnh 
   + Tập trả lời câu hỏi: Ai? Cái gì? Đây là gì? Ở đâu?
- Nghe nhạc buổi sáng: 

+ Ông già noel ơi
+ Ngày noel vui vẻ 
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

2 Thể dục sáng

* Mục đích yêu cầu:
- Trẻ có khả năng thực hiện các động tác. tập nhịp nhàng các động tác của bài thể 
duch theo hiệu lệnh của cô theo bản nhạc. 
- Rèn luyện thể lực cơ tay, chân, lưng.
- Trẻ hứng thú tham gia thể dục kết hợp nhạc noel
* Hoạt động tập thể dục
- ĐT1:Hô hấp: thổi hoa, thổi bóng
- ĐT2: Tay: Đưa tay ra trước , hai tay sang ngang, đưa tay ra sau kết hợp lắc bàn 
- ĐT3: Lườn: Nghiêng  người sang 2 bên, cúi người về trước vặn người sang 2 
bên.
- ĐT4: Chân: Ngồi  xuống đứng lên, co duỗi từng chân.

* TC: Bò bê 
Ngày 15/12 Ngày 16/12 Ngày 17/12 Ngày 18/12 Ngày 19/12

Tuần 1

PTTC
Đi trong 

đường hẹp 
(L1)

PTNT
Bố mẹ của bé

PTCXTM
NDC: Ca hát: 

Mẹ yêu 
không nào

NDKH: TC: 
Nhảy theo 
nhịp trống

PTTCKNXH
Lời chào dễ 

thương

PTNN
Thơ: Yêu mẹ

Ngày 22/12 Ngày 23/12 Ngày 24/12 Ngày 25/12 Ngày 26/12
3

Chơi - 
tập có 

chủ 
định

Tuần 2

PTTC
Đi trong 

đường hẹp 
(L2)

PTNT
Noel của bé

PTCXTM
NDC: Nghe 
hát: jingle 

Bells
NDKH: TC: 
Âm thanh to 

PTTC
Vặn xoáy

PTNN
Thơ: Yêu mẹ 

(L2)

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
20:3

5 0
9/0

1/2
026

bởi P
hạm

 T
hị Á

nh ( 
c0

kd3_a
nhpt )

 –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on K
im

 Đ
ồng II

I



Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

nhỏ (nghe 
tiếng chuông)

Ngày 15/12 Ngày 16/12 Ngày 17/12 Ngày 18/12 Ngày 19/12

Tuần 1

- Cô cùng trẻ 
quan sát vườn 
rau
-TCVĐ: Đi 
giống hươu 
theo hướng 
thẳng.
- Chơi tự 
chọn: Đẩy xe, 
kéo chun,  bập 
bênh.

- Cô cùng trẻ 
quan sát bập 
bênh, cún con, 
mèo con.
-TCVĐ: Bước 
lên xuống 
thảm cỏ.
 - Chơi tự 
chọn: Chơi 
kéo cưa lừa 
xẻ, đạp xe, bò 
chui.

- Dạo chơi, 
quan sát: 
tranh vẽ 
tường 

- Hoạt động 
phòng thư 
viện 
+ Bé xem 
sách  truyện 
+ Cô kể 
chuyện bé 
nghe 

- Cô cùng trẻ 
đứng dưới gốc 
cây quan sát 
ánh nắng.
- TCVĐ: Chạy 
trốn nắng.
- Chơi tự 
chọn: Bé
chơi bước vào 
vòng, nhún 
nhảy trong 
nhà bật.

- Cô cùng trẻ 
quan sát con  
cây hoa.
- TCVĐ: Đi 
giống bạn 
trâu.
- Chơi tự do: 
Đá bóng, chui 
qua vòm cây 
cao, thấp.

Ngày 22/12 Ngày 23/12 Ngày 24/12 Ngày 25/12 Ngày 26/12

4

Chơi  
- tập 
ngoài 
trời

Tuần 2

- Trò chuyện về 
cảm xúc của 
bé: Quan sát 
tranh gia đình
- TC: Ồ sao bé 
không lắc
- Chơi tự do

- Cô cùng trẻ 
quan sát vườn 
rau
- TC: Bước lên 
xuống bậc cao
- Chơi tự do

- Cô cùng trẻ 
quan sát bếp 
ăn
- TC: Ồ sao bé 
không lắc
- Chơi tự do

- Cô cùng trẻ 
quan sát cây 
hoa hồng
- TC: Chạy 
theo hướng 
thẳng
- Chơi tự do

- Cô cùng trẻ 
quan sát cây 
hoa mào gà
- TC: Đi trong 
đường ngoằn 
ngoèo
- Chơi tự do
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

Khu vực 
chơi

Mục đích – 
yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

5

Chơi - 
tập 

theo ý 
thích 
buổi 
sáng

a.  
Thao 

tác vai

- Rèn khả 
năng tập thể 
hiện một số 
hành vi xã hội 
đơn giản qua 
trò chơi bế 
em, chăm sóc 
em, cho em ăn 
- Ôn luyện kĩ 
năng tập sử 
dụng đồ dùng 
góc sinh hoạt: 
bát, thìa, ca.
- Rèn kĩ năng 
khuấy đảo 
- Có thói quen 
sắp xếp đồ 
dùng gọn 
gàng, đúng 
nơi qui định.
- Rèn trẻ chơi 
cạnh bạn, 
không tranh 
giành đồ chơi 
với bạn 
- Biết cùng cô 

*TC1: Bé chăm sóc em
- Cho em ăn, uống nước, lau mồm
- Ru em ngủ 
- Tắm cho em
- Kéo xe đẩy cho em đi chơi
*TC2: Bé tập nấu  ăn
- Khuấy, đảo nấu món ăn
*TC3: Trang trí nhà cửa đón noel 
* Tiến hành 
- Bé bế ai đây? Bé bế em nhủ thế nào?
- Tay  bé cầm gì đây ? Bé cầm thìa tay nào?
- Bé đang làm gì? Cái bát dùng để đựng gì? 
Cô hướng dẫn trẻ cách chơi và khuyến kích  
trẻ chơi cùng.
- Cái ca để bé uống nước đâu?
- Khi bé cho búp bê ăn song phải làm gì?
- Búp bê ngủ ở đâu? Khi búp bê ngủ cần có 
gì?
*Trò chuyện với trẻ sau khi chơi
- Khi chơi xong để đồ chơi vào đâu?-> cô 
hướng dẫn trẻ xếp đồ chơi đúng nơi quy định
- Trẻ chọn đồ dùng trang trí cây thông đón 
noel

- Tranh mẫu 
gợi ý chăm 
sóc bạn búp 
bê.
- Búp bê, bát, 
thìa, cốc uống 
nước, khăn 
lau, giường 
ngủ, gối
- Tranh gợi ý 
trang trí nhà 
cửa đón noel 
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

trang trí đón 
noel 

b. 
Hoạt 
động 

với đồ 
vật, đồ 

chơi

PT ở trẻ khả 
nằng QS,so 
sánh, nghi nhớ 
để ôn nhận 
biết, gọi tên 
ông già noel, 
và những đồ 
dùng đồ chơi 
trang trí cây 
thông, trong 
ngày noel
Trẻ NB chọn, 
chỉ tên gọi đặc 
điểm, một số 
đồ chơi máu 
sắc thông qua 
các HĐ so 
hình và tên gọi
PT ngôn ngữ 
cho trẻ qua 
HĐ kể chuyện  
gia đình bộ 
vui  noel
Biết chọn và 

Trò chơi : Trang trí cây thông noel
- Gia đình bé vui noel
- Bạn chọn tớ nhé
- Chúng mình cùng chơi

-Bảng thảm, 
hình ti vi, tủ, 
bếp ga...
-Chai nhựa, 
hộp giấy to
-Bộ tháo lắp 
vòng
- Cây thông
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

chỉ lấy đúng, 
màu xắc đỏ, 
xanh, vàng

c. 
Nghệ 
thuật

- Biết cầm bút 
di màu
- Biết chấm hồ 
dán
- Biết lật giở 
sách

- Tạo hình: Bé làm họa sĩ
+ Tô màu tranh theo chủ đề, cây thông, ông 
già noel, hộp quà
+ Dán trang trí đồ dùng đồ chơi

- Sách truyện: Cùng bé xem sách

- Tranh rỗng 
theo chủ đề
- Bút sáp
- Giấy vụn, hồ 
dán
- Sách truyện

d. 
Vận 
động

- Biết xếp 
chồng, xếp 
cạnh
- Biết gài hoa 
lá vào cây

-Bé xếp hình: Xếp chồng xây ngôi nhà
(gài hoa, lá….)

- Khối gỗ 
vuông, chữ 
nhật
- Mô hình cây, 
hoa, lá bằng 
xốp

6 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Luyện thói quen ngủ 1 giấc ngủ trưa
- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Tập nói với người lớn khi có nu cầu ăn ngủ vệ sinh
- Nghe hát: Bàn tay mẹ

Ngày 15/12 Ngày 16/12 Ngày 17/12 Ngày 18/12 Ngày 19/12

7

Chơi – 
tập 

theo ý 
thích 
buổi 
chiều

Tuần 1

Nghe cô đọc 
đồng

dao: Trong đầm 
gì đẹp bằng sen

Kể chuyện: 
Thỏ con không 

vâng lời

TC: Kí hiệu 
bạn trai, bạn 

gái

Bé soi gương Nêu gương bé 
ngoan
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III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 2: “Mẹ và những người thân yêu”
                   Thời gian thực hiện:3 tuần (Từ 29/12 đến  16/01/2026)

                                                                                 Người thực hiện: Phạm Thị Ánh

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

Ngày 22/12 Ngày 23/12 Ngày 24/12 Ngày 25/12 Ngày 26/12

Tuần 2
Trò chuyện: Kí 
hiệu bạn trai, 

bạn gái

Cho T nghe bài 
thơ Yêu mẹ

Nghe chuyện: 
Cháu chào ông 

ạ

Hát cả nhà 
thương nhau

Nêu gương bé 
ngoan

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chút

t
Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trẻ

* H­íng dÉn trÎ:
  + TËp cho trÎ mét sè hµnh vi giao tiÕp ®¬n gi¶n: (BiÕt chµo c«, chµo bè mÑ, «ng bµ) lµm quen víi c« vµ b¹n trong líp, trß 
chuyÖn víi c¸c b¹n trong líp.
* Trß chuyÖn.
+ Tên bố mẹ, tên bé 
+ Tên  những  người thân trong gia đình bé
* Dạy trẻ: 
+ Chào cô,chào bố mẹ, chào ông bà và lễ phép với người lớn.
+ Nghe một số hiệu lệnh của cô trong các hoạt động: Hiệu lệnh tập thể dục, thu dọn đồ chơi, giờ 
ăn và giờ ngủ (sử dụng bài hát và tiếng xắc xô )
+ Bảo vệ và giữ gìn môi trường xanh -sạch - đẹp: Không vứt rác ngoài sân trường,trong lớp, 
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chút

t
Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

không bẻ cây, hái hoa trong vườn trường.
- Trẻ biết chơi cùng nhau không tranh giành đồ chơi của bạn.
-Trò chơi: 

     + Bé chơi với ảnh
     + Bé là bé nào giỏi nhất: (Bé tìm đúng ảnh gia đình)
     + Gia đình vui vẻ
     + Ai sạch hơn: “Bé vứt rác đúng chỗ”    
     + Bé chơi ngoan với bạn.                         

- Nghe nhạc buổi sáng: Cả nhà thương nhau, Cô và mẹ, Mẹ yêu không nào

2 Thể dục 
sáng

* Mục đích yêu cầu:
- Rèn thể lực và phát triển các nhóm cơ hô hấp, nhóm cơ tay, lưng, bụng lườn, chân. 
- Trẻ mạnh dạn tự tin thực hiện tập các động tác đơn giản theo cô.  
1. Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi với các kiểu đi 
2. Trọng động:
 *BTPTC : Bài tay đẹp
  + Động tác 1: Hô hấp: (Hít thở sâu)=> Hai tay để lên miệng và làm động tác gọi ông mặt trời.
  + Động tác 2: Tay: =>Hai tay đưa ra phía trước, hạ xuống
  + Động tác 3: Lườn: => Cúi người xuống, đứng thẳng người lên
 + Động tác 4: Chân: => Chân dang sang 2 bên
Động tác nhấn mạnh: Động tác chân.
* Trò chơi: Bọ dừa, trời nắng trời mưa, trốn tìm, bắt nắng.

3. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng.

3 Chơi - 
tập có 

T
uần 
3 Ngày 

29/12/2025
Ngày 

30/12/2025
Ngày 

31/12/2025
Ngày 1/01/2026 Ngày 2/01/2026
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chút

t
Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

PTTC
Bò trong 

đường hẹp 
(Lần 1)

            PTNT
Nhận biết ông, 

bà của bé

PTNN
   Thơ: Ngôi nhà 
nhỏ 
(Lần 1)

Nghỉ tết 
dươnglịch

PTNN
Nghe kể chuyện: 
Mẹ tắm cho bé      

      (Lần 1)

Ngày 5/01/2026 Ngày 6/01/2026 Ngày 7/1/2026 Ngày 8/1/2026 Ngày 9/1/2026

T
uần 4

  PTTC
Xếp chồng 4-5 

khối

PTNT
Nhận biết anh, 

chị của bé

PTNN
 Thơ: Ngôi nhà 

nhỏ
 (Lần 2)  

PTCXTM
DH: Cả nhà 
thương nhau

NDKH: Cô và 
mẹ

PTTC- KNXH
Bé chơi với bát 

thìa

Ngày 12/1/2026 Ngày 13/1/2026 Ngày 14/1/2026 Ngày 15/1/2026 Ngày 16/1/2026

chủ 
định

T
uần 5

PTTC
Xếp chồng, 

xếp cạnh 4-5 
khối (Lần 2)

  KPCĐ 
Nhận biết ông, 
bà, bố mẹ bé

PTTC-KNXH

VĐ múa : Múa 
cho mẹ xem

PTTC
Bò trong đường 

hẹp (Lần 2)

PTNN
Nghe kể chuyện: 
Mẹ tắm cho bé 

(Lần 2)

Ngày 
29/12/2025

Ngày 
30/12/2025

Ngày 
31/12/2025

Ngày 1/01/2026 Ngày 2/01/2026

4 Chơi  - 
tập 

ngoài 
trời

Tuần 
3

- Cô cùng trẻ 
quan sát cây 
thông
- TCVĐ: 
Nhún nhảy 

- Cô cùng trẻ 
quan sát chậu 
lan ý nở hoa.
- TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ.

- Cô cùng trẻ 
quan sát vườn 
rau
- TCVĐ: Đá 
bóng

Nghỉ tết 
dươnglịch

- Cô cùng trẻ 
quan sát lan ý
- TCVĐ: Đi trên 
đường sỏi.
- Chơi tự chọn: 
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chút

t
Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

như thỏ, voi, 
gấu.
- Chơi tự 
chọn: Đẩy xe, 
kéo xe.

- Chơi tự chọn: 
Lăn bóng, tung 
bóng.

- Chơi tự chọn: 
Đi bước vào 
vòng

Tung bóng, ném 
bóng.

Ngày 5/01/2026 Ngày 6/01/2026 Ngày 7/1/2026 Ngày 8/1/2026 Ngày 9/1/2026

Tuần 
4

- Cô cùng trẻ 
quan sát góc 
chụp ảnh.
- TCVĐ: 
Nhảy theo 
nhịp trống
- Chơi tự 
chọn: Đẩy xe, 
kéo xe.

- Cô cùng trẻ 
quan sát trưng 
bày sản phẩm 
tạo hình.
- TCVĐ: Kéo 
co lừa xẻ.
- Chơi tự chọn: 
Đá bóng, tung 
bóng.

- Cô cùng trẻ 
quan sát góc vận 
động
- TCVĐ: Nu na 
nu nống.
- Chơi tự chọn: 
Đẩy bóng to, bập 
bênh.

- Dạo chơi , quan 
sát : tranh vẽ 
tường 

- Hoạt động 
phòng thư viện 
+ Bé xem sách  
truyện 
+ Cô kể chuyện 
bé nghe 

- Cô cùng trẻ 
quan sát cây hoa 
cúc.
- TCVĐ: Gieo 
hạt nảy mầm.
- Chơi tự chọn: 
Đẩy bóng to, đẩy 
xe.

Ngày 
12/1/2026

Ngày 13/1/2026 Ngày 14/1/2026 Ngày 15/1/2026 Ngày 16/1/2026

Tuần 
5

- Dạo chơi, 
quan sát: cây 
cao – cây thấp 
- VĐ: Chạy 
theo hướng 
thẳng 
- Chơi tự 
chọn: Bập 

-Lao động tập 
thể
- Nội dung: Nhặt 
lá rụng trên sân 
trường 
- Các hoạt động 
trọng tâm: nhặt 
lá rụng, chơi 

- Quan sát: Tranh 
vẽ tường về trò 
chơi dân gian 
- Chơi trò chơi 
dân gian: Dung 
dăng dung dẻ, nu 
na nu nống, 

- Dạo chơi, quan 
sát: thời tiết 
- VĐ: đi trong 
đường hẹp, đi có 
mang vật trên 
tay 
- Chơi vận động 
sân chơi nhà trẻ 

- Dạo chơi, quan 
sát: Sắc màu của 
hoa 

- TCVĐ: Hái 
hoa bỏ giỏ 
- Chợi tự chọn: 
khu vực chơi số 
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chút

t
Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

bênh, cầu 
trượt, quả cầu 
chui 

ghép hình từ lá, 
cô bấm lỗ trẻ 
chơi xâu dây

1 

K
hu vực chơi

Mục đích – 
yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

5
Chơi - 

tập theo 
ý thích 

buổi 
sáng

a.  T
hao tác vai

- Trẻ biết bế 
em, cho em ăn, 
bế đi chơi
- Biết sử dụng 
đồ dùng nấu ăn: 
bếp, bát thìa ca 
cốc
-Biết chọn đồ 
để mua

-Đóng vai ở các chủ đề: Mẹ chăm sóc em bé
+ Cho em ăn
+ Tắm cho em
Nấu ăn
+ Nấu cháo cá
-Bán hàng: Cửa hàng tiện ích
 +Bán đồ dùng trang phục cho mẹ

-Búp bê, đồ dùng 
gia đình: bàn ghế  
giường tủ, chậu, 
khăn tắm
-Bộ đồ chơi nấu 
ăn
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chút

t
Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

b. H
oạt động với đồ vật, 

đồ chơi

-T biết chọn 
theo mẫu
-Biết thả bóng 
vào ống
-Biết chọn theo 
màu
-Biết chơi xếp 
chồng

- Thực hành nói được câu đơn 5-7 tiếng sử dụng các từ chỉ 
đồ vật, đặc điểm:
+Ai giỏi nhất: Chọn ĐD của mẹ xếp theo gợi ý mẫu
+Thả bóng
+ xếp theo màu
Xếp chồng

-Hộp bìa.đồ dùng: 
dép, túi cặp tóc...
-Bóng, ống gắn 
bảng
-Lô tô mũ
-khối gỗ

c. N
ghệ thuật

-Biết cầm bút 
di màu
-Biết chấm hồ 
dán
-Biết lật giở 
sách

- Tạo hình: Bé làm họa sĩ
+Tô màu tranh theo chủ đề
+Dán trang trí trang phục của mẹ
- Sách truyện: Thực hành tự chọn sách xem,gọi tên các 
nhân vật hành động gần gũi trong tranh

-Tranh rỗng theo 
chủ đề
-Bút sáp
- Giấy vụn, hồ 
dán
- Sách truyện

d. V
ận động

Biết xếp 
chồng, xếp 
cạnh
-Biết gài hoa 
lá vào cây

-Bé xếp hình: Xếp chồng xây ngôi nhà
(gài hoa, lá….)

- Khối gỗ vuông, 
chữ nhật
- Mô hình cây, 
hoa, lá bằng xốp

6 Vệ sinh, 
ăn, ngủ

* Vệ sinh:Tập cho trẻ thói quen :
- Đi vệ sinh đúng giờ và đúng nơi quy định, tập cho trẻ đi bô vào vào những thời điểm phù hợp 
theo nhu cầu của trẻ để tạo thành nề nếp, làm quen với cách đi vệ sinh bô tiểu nam, bô tiểu nữ.
- Tập cho trẻ bắt đầu biết xếp hàng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn.
- Gọi cô khi bị ướt, bị bẩ
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chút

t
Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

* Ăn:Tập thói quen:
- Chế độ ăn cháo, cơm nát nấu với các loại thực phẩm khác nhau.
- Tập cho trẻ có thói quen tốt trong ăn uống: ngồi vào bàn, cầm thìa xúc ăn, cầm ca uống nước.
- Không cho tay lên miệng.
*Ngủ:
- Bước đầu tập cho trẻ làm quen với chế độ ngủ một giấc trưa: Ngủ đúng giờ, ngủ ngoan.
- Nghe hát ru: Ru em, con cò đi đón cơn mưa khi đi ngủ.

Ngày 
29/12/2025

Ngày 
30/12/2025

Ngày 
31/12/2025

Ngày 1/01/2026 Ngày 2/01/2026

Tuần 3
Chơi với đồ 
chơi xếp 
chồng , xếp 
cạnh

Xem tranh ảnh 
đồ dùng trong 
gia đình – Gọi 
tên

- Nhận biết một 
số hành động 
nguy hiểm và 
cách phòng tránh 

Nghỉ tết 
dươnglịch

- Bé xem album 
ảnh gia đình 

Ngày 5/01/2026 Ngày 6/01/2026 Ngày 7/1/2026 Ngày 8/1/2026 Ngày 9/1/2026

Tuần 4

- Trò chơi: 
Khuôn mặt 
cảm xúc

- Bé xem sách, 
tranh ảnh, chỉ 
và gọi tên hình 
ảnh trong tranh 

- Trò chơi: Bò 
chui qua cổng

- Gia đình của bé 
(tên, công việc 
của người thân 
gần gũi trong gia 
đình 

- Bé cùng vui 
múa hát.
- Khen- phát 
phiếu bé ngoan

7

Chơi – 
tập theo 
ý thích 

buổi 
chiều

Tuần 5 Ngày 12/1/2026 Ngày 13/1/2026 Ngày 14/1/2026 Ngày 15/1/2026 Ngày 16/1/2026
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TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Phạm Thị Quyên

GIÁO VIÊN LẬP KẾ HOẠCH

Phạm Thị Ánh         

TM.NHÀ TRƯỜNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thanh Xuân  Phạm Thị Quyên 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chút

t
Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

+ Trò chơi: 
- Nu na nu 
nống, Bọ dừa.
- Ôn bài  thơ: 
Ngôi nhà

- Ôn truyện: Mẹ 
tắm cho bé
- Ôn bài hát: Mẹ 
yêu không nào, 

- Nghe hát bài: 
Ba ngọn nến 
lung linh

- Bé chơi với 
ảnh gia đình bé.
- Ôn vđ: Đi 
trong đường hẹp

- Trò chơi:bọ 
dừa.
- Khen và phát 
phiếu bé ngoan 
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